
 Dự toán năm 
 Cùng kỳ năm 

trước 

A B                       1                            2  3=2/1                        4,00 

A
TỔNG NGUỒN THU NSNN 

TRÊN ĐỊA BÀN
           254.320                  438.601                172,46                    101,30 

I Thu cân đối NSNN            254.320                  168.175                  66,13                      62,78 

1 Thu nội địa            254.320                  168.175                  66,13                      62,78 

2 Thu viện trợ

II
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang
                 270.426                    163,79 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN            553.997                  469.817                  84,81                    135,97 

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện            553.997                  469.817                  84,81                    135,97 

1 Chi đầu tư phát triển            104.000                  143.015                137,51                    181,10 

2 Chi thường xuyên            439.052                  326.802                  74,43                    122,60 

3 Dự phòng ngân sách              10.945 

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 

từ NS cấp tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QÚY III NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG  Dự toán năm  
 Thực hiện hết 

Qúy III năm 2023 

 So sánh số thực hiện với (%)

HUYỆN YÊN THẾ

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày           /10/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện)

1



 Dự toán năm 
 Cùng kỳ năm 

trước 

A B                      1                          2  3=2/1                   4,00 

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN           254.320               168.175                 66,13                 62,78 

I Thu nội địa           254.320               168.175                 66,13                 62,78 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước                   1.687               112,92 

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài
                         2 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc             65.000                 42.398                 65,23                 73,24 

4 Thuế thu nhập cá nhân             15.300                   8.571                 56,02                 42,87 

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Lệ phí trước bạ             28.000                 17.896                 63,91                 76,31 

7 Thu phí, lệ phí               3.800                   5.487               144,39                 69,81 

8 Các khoản thu về nhà, đất           132.400                 82.519                 62,33                 54,95 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp              1.800                      643                35,72              145,45 

- Thu tiền sử dụng đất           130.000                 80.853                62,19                54,19 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước                 600                   1.023              170,57              201,06 

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc 

sở hữu nhà nước

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách               8.500                   7.293                 85,80               119,13 

11
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công 

sản khác
              1.290                   1.315               101,94               159,98 

12
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản (điều tiết huyện 60%, xã 40%)
                   30                   1.007            3.356,67            1.213,25 

II Thu viện trợ

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 
              168.175                 62,78 

1 Từ các khoản thu phân chia               147.957                 60,76 

2
Các khoản thu ngân sách huyện được 

hưởng 100%
                20.218                 83,01 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày           /10/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện)

Biểu số 94/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QÚY III NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN THẾ

Đơn vị: Triệu đồng

ST

T
NỘI DUNG  Dự toán năm 

 Thực hiện hết 

Qúy III năm 2023 

 So sánh số thực hiện với (%)
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A B                      1                    2  3=2/1                         4 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN           553.997         469.817                  84,81                135,97 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN           553.997         469.817                  84,81                135,97 

I Chi đầu tư phát triển           104.000         143.015                137,51                181,10 

1 Chi đầu tư cho các dự án           104.000         143.015                137,51                181,10 

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên           439.052         326.802                  74,43                122,60 

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề           294.475         226.305                  76,85                116,11 

2 Chi sự nghiệp CNTT               1.500 

3 Chi y tế, dân số và gia đình               5.161             4.145                  80,31                  68,71 

4 Chi văn hóa thông tin               3.686             4.148                112,54                273,43 

5 Chi phát thanh, truyền hình               1.597                812                  50,84                  93,76 

6 Chi thể dục thể thao                  529                431                  81,44                  37,38 

7 Chi bảo vệ môi trường               7.489             1.535                  20,50                154,12 

8 Chi hoạt động kinh tế             40.550           30.814                  75,99                244,81 

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 

chính, đảng, đoàn thể
            38.733           27.298                  70,48                117,91 

10 Chi bảo đảm xã hội             30.202           24.599                  81,45                108,35 

11 Chi an ninh               2.389             1.452                  60,77 

12 Chi Quốc phòng               2.712             2.728                100,59 

13 Chi khác ngân sách               3.285             2.535                  77,17                  95,91 

14 Chi đảm bảo ATGT                  400 

15 Chi tăng lương, tăng biên chế                  454 

16

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền 

lương từ 70% tăng thu DT huyện giao 

so với DT tỉnh giao năm 2023

              4.123 

17

Chi đầu tư và các nhiệm vụ, chế độ, 

chính sách an sinh xã hội từ 30% tăng 

thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao 

năm 2023

              1.767 

III Dự phòng ngân sách             10.945 

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ 

MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP 

TRÊN

1 Chương trình mục tiêu quốc gia

2
Cho các chương trình dự án quan trọng 

vốn đầu tư

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí 

thường xuyên

ỦY BAN NHÂN DÂN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QÚY III  NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày           /10/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện)

Biểu số 95/CK-NSNN

ST

T
NỘI DUNG  Dự toán năm 

 Thực hiện 

hết Qúy III 

năm 2023 

 So sánh số thực hiện với (%)

 Dự toán năm 

HUYỆN YÊN THẾ

 Cùng kỳ năm 

trước 

Đơn vị: Triệu đồng
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